
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 
Tập 131, Số 1A, 5–15, 2022 

pISSN 1859-1388 
eISSN 2615-9678 

 

DOI: 10.26459/hueunijns.v131i1A.6556 5 

 

  

NHÂN GIỐNG LAN GIẢ HẠC (Dendrobium anosmum) ĐỘT BIẾN 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY IN VITRO 

Lê Thiên Vinh1, Trương Thị Ly Na1, Nguyễn Thị Bích Thu1, Nguyễn Thị Diễm2,  

Nguyễn Thị Oanh2, Nguyễn Thị Kim Cúc2* 

1 Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị, 179, Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam 
2 Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, TP Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam 

* Tác giả liên hệ Nguyễn Thị Kim Cúc <ntkcuc@hueuni.edu.vn> 

(Ngày nhận bài: 14-10-2021; Ngày chấp nhận đăng: 27-12-2021) 

Tóm tắt. Hiện nay, hoa lan đột biến đang trở thành tâm điểm được nhiều người quan tâm sưu tầm, 

nhưng do giá thành cây giống quá cao nên rất ít người có thể sở hữu. Để tạo ra giống với số lượng lớn, 

rẻ thì việc nhân giống in vitro những giống lan này là cần thiết. Vì vậy, từ vật liệu khởi đầu là quả lan 

sáu tháng tuổi tự thụ phấn từ cây mẹ đột biến, chúng tôi đã xây dựng thành công quy trình nhân giống 

lan Giả hạc đột biến bằng phương pháp nuôi cấy in vitro. Kết quả cho thấy môi trường thích hợp cho hạt 

lan đột biến nảy mầm tạo protocorm là môi trường MS cơ bản, bổ sung 0,5 mg/L N6-benzyladenine (BA) 

với tỷ lệ 93%. Môi trường thích hợp để protocorm tạo chồi là MS cơ bản, bổ sung 1,0 mg/L BA và 0,5 

mg/L indole 3-butyric acid (IBA) với tỷ lệ tạo chồi 88%, chiều cao và số lá trên chồi trung bình 1,42 cm 

và 2,4 lá. Môi trường tối ưu để chồi tạo cây hoàn chỉnh là môi trường MS cơ bản, bổ sung 1,0 mg/L 

naphthaleneacetic acid (NAA) với tỷ lệ 99,06% chồi ra rễ; chiều dài rễ đạt 5,34 cm với trung bình 8,53 

rễ/chồi. Tỷ lệ sống của cây con in vitro đột biến sau 60 ngày ra vườn ươm là 84,9% trên giá thể xơ dừa và 

trấu hun (1:1). 
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Abstract. Currently, mutant orchids are very interested in orchid lovers who want to collect, but the 

price of mutant orchids is costly leading to many orchid lovers are unable to own it. This study aims to 

create mutant orchid plantlets with high quantity and low cost via in vitro propagation method. From 

the self-pollinated six months old seedpods, we have successfully propagated the orchid mutant 

seedlings. The results showed that the suitable medium for mutant orchid seed germination and creating 

protocorm was the basic MS medium supplemented with 0.5 mg/L BA with a rate of up to 93%. The 

medium for shoot formation and shoot development from protocorm was the best on MS medium added 
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with 1.0 mg/L BA and 0.5 mg/L IBA with a rate of 88%. The rooting induction was 99.06% and the root 

length reached 5.34 cm with an average of 8.53 roots/shoot when shoots cultured on MS medium 

supplemented with 1.0 mg/L NAA. The survival rate of in vitro Dendrobium anosmum mutant seedlings 

after 60 days in the nursery stage was 84.9% on coir and rice husks substrates (1:1). 

Keywords: Dendrobium anosmum, in vitro, mutant orchids, seedings 

1 Mở đầu 

Lan Giả hạc hay còn gọi là lan Phi Điệp có 

tên khoa học là Dendrobium anosmum, thuộc chi 

Dendrobium, họ Orchidaceae [1, 2]. Lan Giả hạc có 

hình thái, màu sắc và kích thước đa dạng nên được 

đánh giá là một trong những loài hoa, cây cảnh có 

giá trị trên thế giới [2, 3]. Hiện nay, bên cạnh những 

giống lan Giả hạc tự nhiên, đã có một số giống đột 

biến với hình thái hoa đặc biệt và khác lạ so với 

giống thuần chủng và đang được nhiều người 

quan tâm. Ngoài ra, cây lan có đặc điểm là tỷ lệ nảy 

mầm của hạt thấp (<5%) [4, 5] và hệ số nhân giống 

hàng năm dựa trên thân cây mẹ rất hạn chế nên giá 

thành của những giống lan đột biến đang cao gấp 

nhiều lần so với giống rừng tự nhiên. Vì vậy, việc 

tìm ra phương pháp nhân giống mới để tạo ra số 

lượng lớn những giống lan đột biến đẹp với giá 

thành hợp lý là vấn đề cần được thực hiện.  

Hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu đã nhân 

giống in vitro để bảo tồn các giống hoa lan trên thế 

giới cũng như ở Việt Nam [6-11]. Việc sử dụng môi 

trường MS (Murashige-Skoog, 1962) [12] với các 

chất dinh dưỡng tự nhiên (nước dừa, khoai tây, 

chuối) và các chất điều hoà sinh trưởng như    N6-

benzyladenine (BA), kinetin (KIN), indole    3-

butyric acid (IBA) và naphthaleneacetic acid 

(NAA) để nhân giống in vitro hoa lan đã có nhiều 

thành tựu đáng kể. Pant và Thapa trong nhân 

giống in vitro D. primulium Lindl. bằng đỉnh ngọn 

đã nhân được 4,5 chồi bên trên một mẫu chồi khi 

nuôi cấy trên môi trường MS, bổ sung 3% đường, 

0,8% agar và 1,5 mg/L BA sau năm tuần [7]. Chồi 

tạo rễ tốt trên môi trường MS bổ sung 1,5 mg/L IBA 

hoặc 1,5 mg/L IAA với 3,5 rễ trên chồi. Lan và Anh 

đã nhân giống lan Thạch hộc (Dendrobium nobile 

Lindl.) từ quả lan năm tháng tuổi thành công trên 

môi trường MS bổ sung 10% nước dừa, 1% đường 

và 0,6% agar [9]. Hiền và Đính đã nhân giống in 

vitro lan Đai châu đỏ (Rhynchostylisgigantea L.) từ 

hạt lan chín tháng tuổi đạt 84,62% hạt nảy mầm 

trên môi trường MS bổ sung 2,0 mg/L BAP và 1,0 

mg/L IBA [13]. Chiến và cộng sự nhân giống lan 

Mokara (từ protocorm) bằng nuôi cấy mô phân 

sinh lá và cho thấy môi trường MS bổ sung 2,0 

mg/L BA thích hợp cho mô sẹo tạo cụm chồi và môi 

trường MS bổ sung 1,0 mg/L NAA là tốt nhất cho 

chồi tạo rễ [14]. Tương tự, Duyên đã nhân giống 

lan Giả hạc (Dendrobium anosmum) từ hạt với tỷ lệ 

nảy mầm 85% trên môi trường MS bổ sung 1,0 

mg/L BA và 0,2 mg/L NAA [15].  

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu trong nhân 

giống, phát triển và bảo tồn hoa lan, nhưng chưa 

có nghiên cứu nào trên giống lan đột biến được 

công bố. Do đó, trong bài báo này chúng tôi trình 

bày kết quả nhân giống lan đột biến bằng phương 

pháp gieo hạt in vitro thông qua các nghiên cứu so 

sánh đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển 

giữa hạt lan rừng tự nhiên và hạt lan đột biến. 

2 Vật liệu và phương pháp 

2.1 Vật liệu  

Hai quả lan Giả hạc sáu tháng tuổi thu thập 

từ hai vị trí khác nhau ở rừng Quảng Trị bao gồm 

quả lan rừng Giả hạc tự nhiên (TN) thu tại xã Tà 

Long thuộc huyện Dakrông và quả lan Giả hạc đột 

biến (ĐB) thu tại xã Hướng Sơn thuộc huyện 

Hướng Hóa. 
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2.2 Thời gian và địa điểm  

Nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí 

nghiệm nuôi cấy mô tế bào của Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Quảng Trị từ tháng 11/2020 đến tháng 

8/2021. 

2.3 Phương pháp 

Các thí nghiệm được tiến hành trong phòng 

nuôi cấy vô trùng ở 25 ± 2 °C với cường độ ánh 

sáng 1.000–2.000 lux và thời gian chiếu sáng 8 

giờ/ngày. Lan được nuôi cấy trong chai thuỷ tinh 

với đường kính đáy 6 cm và chiều cao 11,5 cm. Môi 

trường nuôi cấy là môi trường MS cơ bản (thành 

phần dinh dưỡng khoáng và vitamin đầy đủ theo 

Murashige-Skoog, 1962 [12]) hoặc ½ MS cơ bản (½ 

thành phần dinh dưỡng khoáng và vitamin theo 

Murashige-Skoog, 1962 [12]) bổ sung 10% nước 

dừa + 3% sucrose + 0,05% than hoạt tính + 0,7% agar 

và hoặc không bổ sung chất kích thích sinh trưởng. 

Môi trường nuôi cấy được chuẩn đến pH 5,8 và rót 

vào chai với thể tích 30 ml/chai trước khi hấp khử 

trùng ở 121 °C, 1 atm trong 15 phút. 

Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và BA đến 

khả năng nảy mầm và tạo protocorm của hạt  

Mẫu quả lan sau khi thu thập được đưa về 

phòng thí nghiệm và tiến hành khử trùng. Đầu 

tiên, quả được rửa sạch bề mặt bằng bông gòn và 

xà phòng lifebuoy dưới vòi nước chảy. Sau đó, quả 

được lắc nhẹ trong nước cất vô trùng trong 1–2 

phút trước khi đưa vào thực hiện các thao tác trong 

tủ cấy vô trùng. Ở đây, quả được rửa lại một lần 

nữa với nước cất vô trùng trước khi quả được 

nhúng trong cồn 96% và lắc đều trong 20 giây. Quả 

sau đó được lấy ra và đốt qua trên ngọn lửa đèn 

cồn. 

Sau khi khử trùng, quả được đặt vào đĩa 

Petri để tiến hành tách lấy hạt. Hạt được cấy lên hai 

loại môi trường MS và ½ MS bổ sung BA với nồng 

độ 0–2 mg/L để đánh giá khả năng nảy mầm tạo 

protocorm của hạt lan. Hạt được cấy rải đều trên 

bề mặt môi trường khoảng 0,01 g trên mỗi chai. 

Khối lượng hạt được xác định bằng cân phân tích 

KERN ABS 220-4N. Mỗi công thức thí nghiệm 

được tiến hành trong 10 chai thủy tinh và lặp lại ba 

lần. Mẫu được nuôi cấy trong sáu tuần. Các chỉ tiêu 

theo dõi của hai mẫu bao gồm tỉ lệ bình nhiễm, tỉ 

lệ mẫu phát sinh protocorm và lựa chọn môi 

trường thích hợp để thực hiện các thí nghiệm tiếp 

theo. 

Ảnh hưởng của BA và IBA đến khả năng tạo chồi 

và phát triển chồi từ protocorm 

Protocorm sau khi hình thành được cấy 

chuyền sang môi trường MS cơ bản bổ sung các 

chất điều hoà sinh trưởng BA với nồng độ 0,5–2,5 

mg/L và IBA với nồng độ 0 hoặc 0,5 mg/L IBA để 

thăm dò khả năng hình thành chồi từ protocorm. 

Mỗi công thức thí nghiệm được tiến hành trong 10 

chai thủy tinh và lặp lại ba lần, mỗi chai 20 mẫu 

protocorm. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: tỉ lệ tạo 

chồi, chiều cao chồi và số lá/chồi được quan sát sau 

sáu tuần nuôi cấy. Từ đó, lựa chọn công thức tốt 

nhất cho phát triển chồi.  

Ảnh hưởng của IBA và NAA đến khả năng ra rễ 

Khi đạt chiều cao từ 2,5 đến 3,0 cm, chồi 

được cấy chuyển qua môi trường MS cơ bản bổ 

sung IBA hoặc NAA với nồng độ 0–2 mg/L để 

thăm dò khả năng ra rễ sau tám tuần nuôi cấy. Các 

chỉ tiêu theo dõi gồm: tỷ lệ chồi ra rễ, số rễ và chiều 

dài rễ. 

Đưa cây ra vườn ươm 

Sau khi tạo cây hoàn chỉnh, cây con được 

huấn luyện làm quen dần với môi trường nhiệt độ 

phòng có ánh sáng tán xạ trong vòng hai tuần trước 

khi được đưa ra vườn ươm. Cây con in vitro được 

rửa sạch để loại bỏ hết môi trường dinh dưỡng 

thạch bám vào rễ trước khi trồng. Sau đó, cây được 

trồng vào cốc chuyên dụng trồng lan chứa giá thể. 

Lan được trồng theo phương pháp của Diễm: giá 

thể sử dụng là xơ dừa và trấu hun (tỷ lệ 1:1) [16], 
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kết hợp phun phòng bệnh bằng chế phẩm sinh học 

Olicide 9DD định kỳ 10 ngày một lần. 

Vườm ươm có nhiệt độ 18–35 °C, có lắp đặt 

lưới lan để giảm ánh sáng trực tiếp từ mặt trời và 

hệ thống phun sương, có gió thông thoáng, khô 

ráo, không đọng nước, vườn có mái che nilon trắng 

để tránh nước mưa trực tiếp vào cây con và không 

sử dụng hệ thống điều hoà nhiệt độ [16]. 

Nước tưới được áp dụng như nhau giữa các 

công thức. Khi thời tiết trên 35 °C, cây con được 

tưới đủ ẩm hai lần/ngày; 25–34 °C một lần/ngày và 

<25 °C, cây được quan sát và tưới nước 2–3 ngày 

một lần. 

Cây ra vườn được đánh giá tỷ lệ sống, tỷ lệ 

bệnh, tỷ lệ cây ra lá mới sau 15 ngày một lần, liên 

tiếp 60 ngày sau khi chuyển cây ra vườn. Mỗi mẫu 

giống có 30 cây với ba lần lặp lại. 

Xử lý số liệu 

Kết quả thí nghiệm được xử lý tính trung 

bình bằng phần mềm Excel và phân tích ANOVA 

với kiểm định Tukey (p < 0,05) bằng phần mềm 

SPSS 20. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Hình thái mẫu hoa lan Giả hạc  

Hoa được mô tả dựa theo De và cs. [17]. Hoa 

lan Giả hạc thu thập tại Quảng Trị có màu sắc và 

đặc điểm riêng so với các giống ở vùng miền khác. 

Hình 1a cho thấy hoa Giả hạc rừng TN thu thập từ 

Tà Long có đường kính trung bình 3–6 cm, có năm 

cánh bao gồm một cánh đài trên, hai cánh đài dưới 

và hai cánh vai. Có môi hoa, hai mắt hoa, họng 

thuỳ, mũi và cựa hoa. 

Cánh đài trên có hình elip, đỉnh nhọn, màu 

trắng phớt hồng; bên ngoài cánh không có gân, 

nhưng bên trong cánh có gân dọc cân đối. Hai cánh 

đài dưới có hình thuôn dài, đỉnh nhọn, màu trắng 

phớt hồng; bên ngoài cánh không có gân và bên 

trong có gân dọc không rõ nét. Hai cánh vai có hình 

elip, đỉnh bầu dục, màu trắng phớt hồng; bên trong 

và bên ngoài cánh vai không có gân và cánh hướng 

thẳng. Môi hoa có hình trái tim, có lông tơ và màu 

trắng. Hoa có hai mắt, đậm rõ nét, có xước nhẹ và 

màu tím hồng. Họng thuỳ sạch, không lem màu và 

màu trắng phớt hồng. Cựa sau mũi hoa có màu 

trắng. Mũi hoa có màu tím hồng.  

Hoa lan Giả hạc ĐB thu thập từ Hướng Sơn 

có kích thước trung bình 3–6 cm, có năm cánh cấu 

tạo như hoa Giả hạc rừng tự nhiên (Hình 1b). Hoa 

có môi hoa, hai mắt hoa, họng thuỳ, mũi và cựa 

hoa. Cánh đài trên và hai cánh đài dưới có hình 

thuôn dài, đỉnh nhọn, màu trắng tinh khôi; bên 

ngoài cánh không có gân và bên trong có gân dọc 

không rõ nét. Hai cánh bên có hình elip, đỉnh tù, 

màu trắng tinh khôi; bên ngoài cánh không có gân, 

nhưng bên trong cánh có gân dọc cân đối. Môi hoa 

bẹt có hình trái tim màu trắng có nhiều lông tơ. Hai 

mắt không rõ nét và có màu trắng phớt vàng. Họng 

thuỳ sạch và không lem màu. Cựa sau mũi hoa và 

mũi hoa có màu trắng. Như vậy, hoa đột biến có 

hình thái và màu sắc khác hoàn toàn so với hoa 

rừng tự nhiên. 

3.2 Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy kết 

hợp BA đến khả năng hạt nảy mầm tạo protocorm  

Hoa lan rừng Quảng Trị sau khi nở ba ngày 

đã tự thụ phấn cho quả phục vụ thí nghiệm. Hạt 

được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng với 

BA ở nồng độ khác nhau để đánh giá tỷ lệ nảy 

mầm. Kết quả cho thấy rằng sự khác nhau về thành 

phần khoáng trong môi trường nuôi cấy và nồng 

độ BA đã có những ảnh hưởng đáng kể đến sự nảy 

 
Hình 1. Cấu tạo hoa lan Giả hạc rừng tự nhiên 

Quảng Trị (a) và Giả hạc đột biến (b) 
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mầm tạo protocorm của hạt lan đột biến, số liệu cụ 

thể được trình bày ở Bảng 1. 

Kết quả Bảng 1 cho thấy hạt của hai mẫu lan 

Giả hạc TN và ĐB đều có thể nảy mầm trong các 

môi trường khác nhau, nhưng có sự khác biệt đáng 

kể về tỷ lệ nảy mầm. Cụ thể, đối với mẫu quả ĐB, 

tỉ lệ hạt nảy mầm tạo protocorm đạt cao nhất (93%) 

ở CT4 trên nền môi trường MS cơ bản kết hợp 0,5 

mg/L BA (Hình 2b và 2d). Ở các công thức khác tỷ 

lệ nảy mầm đạt 28–89%. Điểm đáng lưu ý là tăng 

nồng độ BA trong môi trường từ 1,0 đến 2,0 mg/L 

gây ra hiện tượng ức chế quá trình nảy mầm, làm 

tỷ lệ nảy mầm giảm xuống so với tỷ lệ nảy mầm 

trong môi trường không có chất kích thích. So với 

hạt ĐB thì hạt TN có tỷ lệ nảy mầm cao hơn trong 

tất cả các công thức với tỷ lệ nảy mầm cao nhất ở 

CT2 và CT4 (97%) (Hình 2a và 2c). Như vậy, có thể 

nói việc gieo hạt của giống TN có thể diễn ra hiệu 

quả mà không cần có chất kích thích sinh trưởng 

và cũng giống như đã phân tích với hạt của giống 

ĐB, hàm lượng BA cao cũng làm giảm tỷ lệ nảy 

mầm của hạt TN. Ngoài ra, kết quả thí nghiệm ở 

Bảng 1 cho thấy MS là môi trường thích hợp để 

gieo hạt lan Giả hạc hơn môi trường ½ MS. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và BA đến khả năng nảy mầm tạo protocorm của hạt lan đột biến 

Công 

thức 
Môi trường BA (mg/L) 

Tỉ lệ bình nhiễm 

(%) 

Tỉ lệ bình mẫu phát sinh 

protocorm (%) 

TN ĐB TN ĐB 

CT1 ½ MS cơ bản  0,0 0,0 0,0 94b 83d 

CT2 MS cơ bản 0,0 0,0 0,0 97a 89b 

CT3 ½ MS cơ bản 0,5 0,0 0,0 95b 86c 

CT4 MS cơ bản 0,5 3,0 3,3 97a 93a 

CT5 ½ MS cơ bản 1,0 3,3 3,3 75c 67e 

CT6 MS cơ bản 1,0 6,7 0,0 77c 69f 

CT7 ½ MS cơ bản 2,0 0,0 0,0 30e 28g 

CT8 MS cơ bản 2,0 3,3 6,7 36d 34h 

Chú thích: Các chữ số khác nhau trên cùng một cột chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê của các trung bình mẫu với p < 

0,05 (kiểm định Tukey).  

 

 
Hình 2. Hạt TN nảy mầm (a), hạt ĐB nảy mầm (b), hạt 

TN tạo protocorm trên CT4 (c) và hạt ĐB tạo protocorm 

trên CT4 (d) 

Ngoài ra, kết quả ở Bảng 1 cũng cho thấy 

rằng tỉ lệ bình mẫu nhiễm của các công thức là 

không đáng kể và nhỏ hơn 10%. Đối với mẫu ĐB, 

công thức có tỉ lệ bình mẫu nhiễm cao nhất là CT8 

(6,7%); CT4 và CT5 có tỉ lệ bình mẫu nhiễm là 3,3%; 

các công thức còn lại không có bình mẫu nhiễm. 

Đối với mẫu quả TN, công thức có tỉ lệ bình mẫu 

nhiễm cao nhất là CT6 (6,7%), trong khi CT4, CT5 

và CT8 là trong khoảng 3% và các công thức còn lại 

không có bình mẫu nào bị nhiễm. Điều này cho 

thấy hiệu quả tốt của phương pháp khử trùng mẫu. 

Như vậy, mặc dù tỷ lệ nảy mầm tạo 

protocorm của hạt ĐB thấp hơn so với hạt TN, 

nhưng tỉ lệ này đạt trên 90% trong môi trường MS 
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cơ bản kết hợp với 0,5 mg/L BA. So với những công 

bố liên quan về lan Giả hạc gieo hạt in vitro thì thấy 

rằng có những công bố thành công trong việc gieo 

hạt trên môi trường MS cơ bản có hoặc không có 

chất kích thích sinh trưởng, nhưng cũng có những 

công bố lại dùng môi trường thích hợp nhất là môi 

trường Knuds bổ sung hỗn hợp kích thích sinh 

trưởng. Cụ thể, giống lan Phi điệp tím Hòa Bình đã 

được gieo hạt thành công trong môi trường MS 

không có chất kích thích sinh trưởng với tỷ lệ 

khoảng 93% [18]. Một nghiên cứu khác cũng sử 

dụng môi trường MS bổ sung BA và NAA để gieo 

hạt, nhưng tỉ lệ nảy mầm chỉ đạt 85% [15]. Trong 

khi đó, một nhóm nghiên cứu khác lại gieo hạt 

thành công trên môi trường Knuds bổ sung kích 

thích sinh trưởng và tỷ lệ nảy mầm ở công thức tốt 

nhất chỉ đạt 60%, thấp hơn rất nhiều so với kết quả 

mà chúng tôi đã đạt được [19]. Như vậy, kết quả 

của nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng môi 

trường MS kết hợp với 0,5 mg/L BA là phù hợp 

nhất cho lan Giả hạc đột biến gieo hạt in vitro nói 

riêng và lan Giả hạc nói chung.  

3.3 Ảnh hưởng của BA và IBA đến khả năng 

tạo thể chồi từ protocorm 

Sự kết hợp của BA và IBA đã được ứng dụng 

rộng rãi trong nghiên cứu nhân giống cho quá trình 

tái sinh chồi in vitro [20, 21]. Do đó, trong thí 

nghiệm này, chúng tôi sử dụng chất điều hoà sinh 

trưởng BA kết hợp IBA để thăm dò khả năng hình 

thành chồi từ protocorm. Các chỉ tiêu theo dõi bao 

gồm tỉ lệ protocorm tạo thể chồi, chiều cao chồi và 

số lá trên chồi. Kết quả được trình bày trong Bảng 

2 sau sáu tuần nuôi cấy. 

Kết quả Bảng 2 cho thấy rằng sự kết hợp của 

BA và IBA đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng 

hình thành thể chồi từ protocorm. Nhìn chung, tỷ 

lệ tạo chồi của mẫu ĐB là thấp hơn nhiều so với 

mẫu TN trên mỗi loại môi trường trong thí nghiệm 

này. Cụ thể, trên môi trường đối chứng không bổ 

sung chất kích thích sinh trưởng, trong khi tỷ lệ 

protocorm của mẫu ĐB tạo chồi chỉ đạt 53% thì đối 

với mẫu TN đạt 74%. Đáng chú ý là protocorm của 

mẫu ĐB tạo thể chồi đạt cao nhất là 88% trên môi 

trường MS bổ sung 1,0 mg/L BA và 0,5 mg/L IBA 

(Hình 3b). Tuy nhiên, tỷ lệ này là thấp hơn so với 

mẫu TN là 11% (Hình 3a). Mặt khác, khi hàm lượng 

BA trong môi trường nuôi cấy tăng dần thì tỉ lệ 

protocorm tạo chồi lại giảm dần và thấp nhất khi 

protocorm được cấy trên môi trường MS cơ bản bổ 

sung 2,5 mg/L BA là 42% đối với mẫu protocorm 

ĐB và 50% đối với mẫu protocorm TN (Bảng 2).

Bảng 2. Ảnh hưởng của BA và IBA đến khả năng tạo chồi từ protocorm 

BA IBA 
Tỉ lệ tạo chồi (%) Chiều cao chồi (cm) Số lá/chồi 

TN ĐB TN ĐB TN ĐB 

0,0 0,0 74c 53c 1,08c 0,82c 2,0c 1,6c 

0,5 0,5 86b 66b 1,32b 1,08b 2,4b 2,0b 

1,0 0,5 97a 88a 1,62a 1,42a 2,8a 2,4a 

1,5 0,5 73c 70b 1,26b 1,14b 2,0c 1,8bc 

2,0 0,5 63d 55c 0,82d 0,62d 1,4d 1,2d 

2,5 0,5 50e 42d 0,52e 0,48e 1,0e 1,0d 

Chú thích: Các chữ số khác nhau trên cùng một cột chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê của các trung bình mẫu với p < 

0,05 (Kiểm định Tukey).
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Hình 3. Protocorm TN (a) và ĐB (b) tạo thể chồi trên 

môi trường MS +1,0 mg/L BA + 0,5 mg/L IBA 

Mặc dù mẫu TN cho thấy sự sinh trưởng tốt 

hơn mẫu ĐB trong cùng một điều kiện môi trường, 

tỷ lệ tạo chồi của protocorm từ mẫu ĐB vẫn đạt khá 

cao. Tỉ lệ này là cao hơn so với một số nghiên cứu 

trên các giống khác. Cụ thể, Kang và cộng sự đã 

nghiên cứu sự hình thành chồi từ protocorm của 

giống Gastrochilus matsuran (Makino) Schltr., và tỷ 

lệ tạo chồi là khoảng 86,7% trên nền môi trường ½ 

MS cơ bản bổ sung 0,4 mg/L TDZ (Thidiaruzon) 

[22]. Một nghiên cứu khác trên Dendrobium 

lasianthera cho thấy khả năng cảm ứng chồi 

protocorm cao nhất là 84,0% trên môi trường cơ 

bản Vacin and Went (VW) bổ sung 2 g/L peptone 

[23]. 

Ngoài ra, chiều cao chồi và số lá trên chồi 

của thể chồi cũng đạt lớn nhất khi protocorm được 

nuôi cấy trên môi trường MS cơ bản bổ sung 1,0 

mg/L BA và 0,5 mg/L IBA với cả hai mẫu ĐB và 

TN với chỉ số chiều cao chồi lần lượt là 1,42 và 1,62 

cm và số lá trung bình trên chồi là 2,4 và 2,8 lá 

(Hình 3). Chiều cao chồi và số lá trên chồi của hai 

mẫu ĐB và TN đều có xu hướng giảm dần trên 

môi trường bổ sung BA với hàm hượng tăng dần 

(Bảng 2).  

Như vậy, trong thí nghiệm này, môi trường 

MS cơ bản bổ sung 1,0 mg/L BA và 0,5 mg/L IBA 

là tối ưu cho protocorm tạo thể chồi. Do đó, thể 

chồi được tiếp tục cho phát triển chồi trên môi 

trường này.  

3.4 Ảnh hưởng của IBA và NAA đến khả năng 

chồi ra rễ tạo cây hoàn chỉnh  

Auxin là chất kích thích sinh trưởng quan 

trọng trong quá trình hình thành rễ của cây, trong 

đó IBA và NAA đã được ứng dụng trong nuôi cấy 

nhân giống in vitro cho nhiều giống cây trồng bao 

gồm hoa lan [24–26]. Trong nghiên cứu này, chúng 

tôi sử dụng môi trường MS cơ bản bổ sung riêng 

lẻ các chất điều hoà sinh trưởng NAA hoặc IBA 

với nồng độ 0,5–2,0 mg/L để thăm dò khả năng ra 

rễ của cây. Chồi đạt chiều cao 2,5–3 cm được lựa 

chọn để cấy sang môi trường ra rễ và kết quả được 

trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ IBA và NAA đến khả năng ra rễ 

IBA 

(mg/L) 

NAA 

(mg/L) 

Tỷ lệ chồi ra rễ (%) Chiều dài rễ (cm) Số rễ/chồi 

TN ĐB TN ĐB TN ĐB 

0 0 65,53f 62,93f 2,65h 2,49g 3,07g 2,83f 

0,5 – 93,67cd 90,07cd 4,17d 3,88cd 6,47c 5,27c 

1,0 – 98,80b 97,80b 5,27b 4,94b 8,87b 7,73b 

1,5 – 92,93d 89,47d 3,85e 3,64d 6,40c 4,53d 

2,0 – 81,67e 80,07e 2,98g 2,77f 3,93f 2,87g 

– 0,5 95,13c 92,13c 4,55c 4,05c 6,06d 5,47c 

– 1,0 100,00a 99,06a 5,54a 5,34a 9,53a 8,53a 

– 1,5 93,76cd 91,53cd 4,05de 3,76cd 5,87e 5,33c 

– 2,0 82,33e 81,86e 3,11f 2,90e 4,13f 3,13e 

Chú thích: Các chữ số khác nhau trên cùng một cột chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê của các trung bình mẫu với p < 

0,05 (Kiểm định Tukey)
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Hình 4. Tạo cây hoàn chỉnh của mẫu chồi TN (a) và 

chồi ĐB (b) trên môi trường MS cơ bản bổ sung 1,0 

mg/L NAA 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy rằng khi tăng 

nồng độ IBA hay NAA 0,5–1,0 mg/L, tỷ lệ chồi ra 

rễ, chiều dài rễ cũng như số rễ/chồi đều tăng lên 

với cả hai mẫu chồi ĐB và TN. Với mẫu chồi ĐB, 

khi bổ sung chất kích thích sinh trưởng IBA hoặc 

NAA với cùng nồng độ 1,0 mg/L cho kết quả tốt. 

Tuy nhiên, môi trường NAA cho kết quả tốt hơn 

với tỷ lệ chồi ra rễ đạt 99,06%, chiều dài rễ đạt 5,34 

cm (Hình 4b) và có trung bình 8,53 rễ/chồi so với 

97,80% tỷ lệ chồi ra rễ, 4,94 cm chiều dài rễ và 7,73 

rễ/chồi trên môi trường bổ sung 1,0 mg/L IBA. Với 

mẫu chồi TN, nồng độ NAA 1,0 mg/L cho kết quả 

tốt nhất; tỷ lệ chồi ra rễ đạt 100%, với chiều dài rễ 

đạt 5,54 cm, có trung bình 9,53 rễ/chồi (Hình 4a). 

Môi trường MS bổ sung IBA cho kết quả thấp hơn 

đáng kể với cùng nồng độ với tỷ lệ chồi ra rễ đạt 

98,80%, chiều dài rễ trung bình đạt 5,27 cm, có 

trung bình 8,87 rễ/chồi.  

Tiếp tục tăng nồng độ chất kích thích sinh 

trưởng lên 1,5 và 2,0 mg/L thì tỷ lệ chồi ra rễ, chiều 

dài rễ và số rễ/chồi đều giảm. Điều này chứng tỏ 

nồng độ chất kích thích sinh trưởng cao đã làm 

giảm tốc độ sinh trưởng của cây, làm cho chiều dài 

rễ cũng như số rễ trên chồi giảm. 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy rằng môi trường 

MS cơ bản bổ sung 1 mg/L NAA là môi trường tốt 

nhất cho cây ra rễ. Kết quả của nghiên cứu này là 

tương đồng với nghiên cứu của Dan và cộng sự 

đối với hoa lan Renanthera imschootiana [27]. Tác 

giả chỉ ra rằng môi trường MS bổ sung 1 mg/L 

NAA là tốt nhất cho chồi ra rễ, nhưng số rễ chỉ đạt 

2,4 rễ/chồi. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu trước 

đã công bố sử dụng trên môi trường khác là phù 

hợp cho chồi tạo rễ. Trong đó, nghiên cứu trên 

giống Dendrobium thyrsiflorum của Tikendra và cs. 

nhận định rằng môi trường MS bổ sung 2 mg/L 

IAA là thích hợp cho chồi tạo rễ với 6,5 rễ/chồi [28]. 

Nghiên cứu trên lan Renanthera Imschootiana Rolfe 

của Dần và cs. cũng chỉ ra rằng môi trường thích 

hợp nhất cho chồi tạo rễ là MS + 1 mg/L NAA với 

số rễ là 2,4 rễ/chồi và chiều dài rễ trung bình 3,73 

cm [27]. 

Như vậy, có thể thấy rằng mỗi nghiên cứu 

đưa ra một môi trường thích hợp cho chồi in vitro 

tạo rễ, nhưng môi trường sử dụng trong nghiên 

cứu này cho kết quả chồi ra rễ và chiều dài rễ đạt 

cao nhất. 

3.5 Cây ra vườn ươm 

Cây con sau khi ra vườn được đánh giá là có 

khả năng thích ứng tốt với điều kiện môi trường 

(Bảng 4).  

Bảng 4. Khả năng sinh trưởng của cây in vitro sau khi ra vườn ươm 

Ngày sau 

trồng 

Tỷ lệ sống (%) Tỷ lệ chết (%) Tỉ lệ bệnh (%) Số lá mới/cây 

TN ĐB TN ĐB TN ĐB TN ĐB 

0 100 100 0 0 0 0 0 0 

15 98,0 98,0 0 0 2 2,2 0 0 

30 95,7 95,5 2,0 2,0 2,3 2,5 1,0 1,0 

45 93,5a 88,2b 4,5b 9,0a 2,0b 2,8a 1,2a 1,1a 

60 93,5a 84,9b 4,5b 12,3a 2,0b 2,8a 1,5a 1,3b 

Chú thích: Các chữ số khác nhau trên cùng một hàng chỉ sự sai khác theo cặp đôi có ý nghĩa thống kê của các trung 

bình mẫu với p < 0,05 (Kiểm định Tukey). 
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Hình 5. Cây in vitro ĐB sau 60 ngày ra cây 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy cây con in vitro 

giống ĐB có tỷ lệ sống giảm dần sau 60 ngày ra 

vườn và đạt 84,9% tại thời điểm 60 ngày (Hình 5), 

nhưng cây con in vitro giống TN có tỷ lệ sống cao 

hơn (93,5%). Đặc biệt, tỉ lệ chết của cây con in vitro 

giống ĐB sau 60 ngày ra vườn vẫn còn tăng (từ 

2,0% ở thời điểm 30 ngày sau ra vườn đến 12,3% 

sau 60 ngày ra vườn) thì cây con in vitro từ giống 

TN đã ổn định và tỷ lệ chết chỉ 4,5% sau 60 ngày 

ra vườn. Đáng chú ý, cây con của cả hai mẫu đều 

cho lá mới như nhau ở thời điểm 30 ngày sau 

trồng (một lá mới/cây). Đây là dấu hiệu của sự 

sinh trưởng phát triển và thích ứng với môi 

trường của cây. Tuy nhiên, chỉ số này có khác biệt 

đáng kể ở thời điểm 60 ngày sau trồng, đối với cây 

in vitro giống ĐB đạt 1,3 lá mới/cây so với giống 

TN có số lá mới cao hơn và trung bình đạt 1,5 lá 

mới/cây. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh của cây in vitro của cả 

hai giống là thấp hơn 3% và đã ổn định sau 60 

ngày ra vườn. 

Kết quả sau khi ra vườn cho thấy khả năng 

sinh trưởng của cây in vitro giống ĐB là chậm hơn 

so với cây in vitro giống TN, nhưng tỉ lệ sống của 

cây in vitro ĐB cao hơn so với nghiên cứu 

của Kabir và cs. trên giống D. fimbriatum Hook, sau 

khi ra vườn có tỷ lệ sống là 83,6% [29]; nghiên cứu 

của Pryza và cs. trên giống D. Sonia ‘Earsakul’ chỉ 

đạt 66,67 % trên giá thể than và đá nhỏ (1:1) [30]; 

nghiên cứu của Lộc và Nguyện trên giống 

lan Dendrobium lituiflorum Lindl. công bố tỷ lệ sống 

của cây in vitro là 70% [31]. Ngược lại, kết quả 

trong thí nghiệm này lại thấp hơn so với một số 

nghiên cứu khác như nghiên cứu trên lan Trầm 

tím Dendrobium nestor của Phan và cs., hoặc trên 

lan Miltonia SP. của Huyên và cs. với tỷ lệ sống của 

cây in vitro sau khi ra vườn ươm đạt lần lượt là 

93,33 và 90% trên giá thể dớn [32, 33]. Do đó, cần 

có nghiên cứu sâu hơn về giai đoạn ra vườn 

ươm về giống lan đột biến để nâng cao tỷ lệ sống 

và đánh giá tính đồng nhất trong di truyền. 

4 Kết luận 

Nghiên cứu này đã nhân giống thành công 

giống lan Giả hạc đột biến bằng phương pháp gieo 

hạt in vitro. Môi trường MS bổ sung 0,5 mg/L BA 

thích hợp cho hạt đột biến nảy mầm tạo 

protocorm. Môi trường MS bổ sung 1 mg/L BA và 

0,5 mg/L IBA phù hợp nhất cho protocorm giống 

đột biến tạo chồi và phát triển chồi. Chồi đột biến 

tạo cây hoàn chỉnh tốt nhất trên môi trường MS bổ 

sung 1 mg/L NAA. Nghiên cứu này bước đầu 

đánh giá được cây con in vitro giống đột biến sau 

khi ra vườn trên giá thể xơ dừa và trấu hun (1:1) 

cho tỷ lệ sống cao (84,9%). Tuy nhiên, cần có nhiều 

nghiên cứu hơn nữa đối với giống lan Giả hạc đột 

biến trong giai đoạn phát triển cây con in vitro và 

ra hoa.  
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